
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Kết luận số:       /KL-SNN, ngày …. tháng …….. năm 2023)

STT
Ngày,

tháng, năm
thanh tra

Tên, địa chỉ cơ sở thanh tra Ngành nghề kinh
doanh

Nội dung
vi phạm

Biên bản vi phạm
số, ngày, tháng,

năm, cơ quan lập

XỬ PHẠT
VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ghi
 chú:QĐ số, ngày,

tháng, năm,
đơn vị lập

Số tiền phạt
(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A. CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 34,500,000

01 11/4/2023 Duy Trung. Địa chỉ: số 21, thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp

Kinh doanh buôn bán Thuốc bảo vệ
thực vật khi có Giấy chứng nhận đủ
điều kiện buôn bán phân bón Thuốc

bảo vệ thực vật đã hết hạn

Số 01/BB-VPHC,
ngày 12/4/2023

Số 01/QĐ-
XPHC, ngày

18/4/2023
1,500,000

02 12/4/2023 Thái Bình Gia Lai. Địa chỉ: 84C Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp

 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ghi
không đúng các nội dung bắt buộc trên
nhãn hàng hóa, phải thể hiện theo tính

chất hàng hóa.

Số 02/BB-VPHC,
ngày 14/4/2023

Số 02/QĐ-
XPHC, ngày

18/4/2023
5,000,000

03 13/4/2023 Hoa Hưng. Địa chỉ: TDP 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp

 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ghi
không đúng các nội dung bắt buộc trên
nhãn hàng hóa, phải thể hiện theo tính

chất hàng hóa.

Số 03/BB-VPHC,
ngày 17/4/2023

Số 03/QĐ-
XPHC, ngày

18/4/2023
8,500,000

04 13/4/2023 Đặng Thị Kim Vân. Địa chỉ: TDP 1, thị trấn Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp

 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ghi
không đúng các nội dung bắt buộc trên
nhãn hàng hóa, phải thể hiện theo tính

chất hàng hóa.

Số 04/BB-VPHC,
ngày 17/4/2023

Số 04/QĐ-
XPHC, ngày

18/4/2023
2,000,000

05 19/4/2023 Hoàng Anh Tuấn. Địa chỉ: Thôn Dục Nội, xã Đắk Nông, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp

Kinh doanh buôn bán Thuốc bảo vệ
thực vật khi không có Giấy chứng

nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo
vệ thực vật; Kinh doanh buôn bán

Phân bón khi không có Giấy chứng
nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Số 05/BB-VPHC,
ngày 20/4/2023

Số 05/QĐ-
XPHC, ngày

24/4/2023
12,500,000

06 9/5/2023 Trần Trọng Dũng. Địa chỉ: Đăk Ak, xã Đăk Long, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp

 Kinh doanh phân bón ghi không đúng
các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng
hóa, phải thể hiện theo tính chất hàng

hóa.

Số 06/BB-VPHC,
ngày 09/5/2023

Số 06/QĐ-
XPHC, ngày

10/5/2023
5,000,000

B. CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA KHÔNG XỬ LÝ VI PHẠM

1 11/4/2023 Đỗ Trung Chính ,Địa chỉ: Thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

2 11/4/2023 Phạm Bá Thái. Địa chỉ: Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

3 11/4/2023 Bùi Thị Hiền. Địa chỉ: thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm
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4 12/4/2023 Đặng Thị Dung. Địa chỉ: số 152, Hùng Vương, TDP 7, thị trấn
Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

5 12/4/2023 Hoàng Tiến. Địa chỉ: TDP 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

6 12/4/2023 Lê Thị Viền. Địa chỉ: TDP 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

7 12/4/2023 Đoàn Cải. Địa chỉ: TDP 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

8 13/4/2023 Thái Bình Gia Lai. Địa chỉ: 635 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

9 13/4/2023 Hòa Trịnh. Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

10 13/4/2023 Tiền Giang.Địa chỉ: TDP 4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

11 13/4/2023
Nguyễn Thị Thu. Địa chỉ: Cơ sở 1: TDP 2A, thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Cơ sở 2: Thôn 8, xã Đăk La,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

12 14/4/2023 Hải Tình. Địa chỉ: Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

13 14/4/2023 Bích Thủy. Địa chỉ: Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

14 14/4/2023 Phạm Thị Thanh Thúy. Địa chỉ: Thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọc,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

15 14/4/2023 Lê Văn Tạo. Địa chỉ: Thôn 3, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

16 14/4/2023 Trần Ngọc Triệu. Địa chỉ: xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

17 14/4/2023 Hồ Thị Phượng. Địa chỉ: Thôn Kon Stiu 2, xã Ngọc Wang,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

18 18/4/2023 Phạm Văn Núi. Địa chỉ: Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

19 18/4/2023 Lê Hoàng. Địa chỉ: Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

20 18/4/2023 Thái Bình Gia Lai. Địa chỉ: Thôn Tân  Lập A, xã Đắk HRing,
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

21 18/4/2023 Tâm và Tài Kon Tum. Địa chỉ: Thôn Tân Lập A, xã Đắk
HRing, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

22 21/4/2023 Võ Thị Ánh Nguyệt. Địa chỉ: Thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

23 21/4/2023 Lại Thị Nhàn. Địa chỉ: Thôn 8, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh
Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

24 21/4/2023 Vũ Tiến Dũng. Địa chỉ: Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm
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25 21/4/2023 Nguyễn Văn Tuyến. Địa chỉ: Thôn 10, xã Đăk Hring, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

26 19/4/2023 Trần Trọng Hiệu. Địa chỉ: 887 Hùng Vương, TT Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

27 19/4/2023 Dương Thị Nụ. Địa chỉ: 752-754 Hùng Vương, Thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

28 19/4/2023 Thức Dũng. Địa chỉ: Thôn Ngọc Hiệp, xã Đắk Dục, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

29 19/4/2023 Trần Trọng Hùng. Địa chỉ: Thôn Ngọc Hiệp, xã Đắk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

30 19/4/2023 Thái Bình Gia Lai. Địa chỉ: Thôn Ngọc Hiệp, xã Đắk Dục,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

31 19/4/2023 Đào Ngọc Chung. Địa chỉ: Thôn Kà Nhảy, xã Đắk Nông, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

32 20/4/2023
Dương Thị Hà. Địa chỉ: Cơ sở 1: Thôn Bắc Phong, xã Pờ Y,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Cơ sở 2 : Thôn Măng Tôn, xã
Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Giống cây trồng Không vi phạm

33 20/4/2023 Trần Thị Sen. Địa chỉ: Thôn Măng Tôn, Xã Pờ Y, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

34 20/4/2023 Minh Trí 1. Địa chỉ: Thôn Đăk Mế, Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

35 20/4/2023 Nguyễn Thị Thủy. Địa chỉ: Thôn Đăk Mế, Xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

36 20/4/2023 Trần Thị Thu Huyền.Địa chỉ: 1152 Hùng Vương, Xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

37 20/4/2023 Nguyễn Thanh Sơn. Địa chỉ: thôn Chiên chiết, Xã Đăk Xú,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

38 10/5/2023 Nguyễn Văn Khỏa. Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Đắk Kan,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

39 10/5/2023 Nguyễn Thị Chín. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Kan, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

40 10/5/2023 Phan Thị Thủy. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sa Loong, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

41 10/5/2023 Lò Ngọc Dũng. Địa chỉ: Thôn Đắk Wang , xã Sa Loong, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

42 11/5/2023 Vũ Thị Vân. Địa chỉ: Thôn Cao Sơn, Xã Sa Loong, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

43 11/5/2023 Bùi Thị Thúy Thương. Địa chỉ: Thôn Cao Sơn, Xã Sa Loong,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

44 11/5/2023 Phạm Thị Thanh Thuỷ. Địa chỉ: Thôn Đắk Wang , xã Sa
Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

45 11/5/2023 Bùi Thị Vân. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm
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46 12/5/2023 Kiên Thảo. Địa chỉ: 955 Hùng Vương, TT Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

47 9/5/2023 Lê Thị Loan; Địa chỉ: 217 Hùng Vương, thôn 14B, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum. Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

48 9/5/2023 Thục Phú; Địa chỉ: 222 Hùng Vương, thôn 14B, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

49 9/5/2023 Trọng Hùng 2; Địa chỉ: Đăk Wâk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

50 9/5/2023 Nguyễn Thị Phương; Địa chỉ: Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

51 9/5/2023 Nguyễn Sơn; Địa chỉ: Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

52 10/5/2023 Võ Quốc Trọng; Địa chỉ: Long Yên, xã Đăk Long, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

C. CÁC CƠ SỞ KHÔNG KIỂM TRA (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
đã Kiểm tra)

1 Thức Dũng. 975 Hùng Vương, T.t  Plei Kần, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

Vật tư nông nghiệp

2 Nguyễn Ngọc Tất, Địa chỉ: Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Vật tư nông nghiệp

3
Việt Anh, Địa chỉ: Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum Vật tư nông nghiệp
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